
BÀI TẬP TUẦN 17 – MÔN TIẾNG VIỆT 

( Ôn tập về từ- câu – Luyện tập tả người ) 

1. Cặp từ in đậm nào dưới đây là từ đồng âm? 

A. Soi bóng – bóng bay     

B. Thẳng đứng – đứng im    

C. Lưng trời – lưng núi    

D. Đầu đuôi – đầu tàu. 

2. Cặp từ in đậm nào dưới đây là từ nhiều nghĩa? 

A. Trắng xóa – đen kịt   

B. Lưng trời – lưng núi   

C. Tiếng hát – tai tiếng   

D. Bao la – bao dung 

3. Cặp từ  nào dưới đây là trái nghĩa? 

A. Vỗ tay – vỗ về.  

B. Rậm rịt – thưa thớt   

C. Yêu mến – yêu thương  

D. Sương mù – sương sớm  

4. Câu nào dưới đây, từ đỏ được dùng với nghĩa gốc? 

A. Nước chảy đỏ ngòm bốn bề sân.   

B. Quả dưa ruột đỏ  .   

C. Ai cũng nói Hùng là người có số đỏ.   

D. Đằng đông, bầu trời đỏ rực. 

5. Đại từ được dùng trong câu nào dưới đây? 

A. Bé Na biết rất nhiều thứ.  

B. Chú Bảy có thể nhảy cao.   

C. Trên trời, đàn chim tự do sải cánh.  

D. Các bạn phải biết giúp đỡ nhau. 

6. Câu có dùng cặp từ trái nghĩa là: 

A.  Còn nước còn tát.  

B.  Gạn đục, khơi trong. 

C.  Đẹp người, đẹp nết. 



D.  Hoa hòe, hoa sói. 

7. “Rừng trên núi còn là nơi trú ngụ của muông thú.”, câu trên có: 

A.  Một quan hệ từ.  

B.  Hai quan hệ từ.  

C.  Ba quan hệ từ.  

D.  Bốn quan hệ từ.  

8 “Nếu du khách có ý thức hơn thì điểm tham quan sẽ thu hút nhiều lượt 

khách quay lại.” câu trên có dùng cặp từ nào? 

A.  Có dùng cặp từ trái nghĩa. 

B.  Có dùng đại từ. 

C.  Có dùng cặp quan hệ từ. 

D.  Đại từ thay thế là nó. 

9 Đối với loại văn tả người (tả ngoại hình), khi tả em cần chú trọng : 

A. Phải chú trọng tả bao quát về hình dáng. 

B. Phải chú trọng tả chi tiết về ngoại hình của người đó. 

C. Phải chú trọng tả tính tình của người đó. 

D. Phải chú trọng tả hoạt động là nội dung chính của bài. 

10  Đối với loại văn tả người (tả hoạt động), khi tả em cần chú trọng : 

A.Phải chú trọng tả bao quát về hình dáng. 

B.Phải chú trọng tả chi tiết về ngoại hình của người đó. 

C.Phải chú trọng tả tính tình của người đó. 

               D.Phải chú trọng tả hoạt động là nội dung chính của bài. 
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